
  UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-SGD&ĐT                               Hoà Bình, ngày          tháng 11  năm 2022 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân 

đoạt Giải Bóng bàn Người Giáo viên nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH 
 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;  

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 
 
 

Căn cứ Điều lệ và kết quả Giải Bóng bàn Người Giáo viên nhân dân tỉnh 

Hòa Bình năm 2022; 
 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Công nhận và tặng khen cho 39 tập thể và 114 cá nhân đoạt Giải 

Bóng bàn Người Giáo viên nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2022: 
 

* Giải toàn đoàn: 04 giải (01 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba) 

* Giải đồng đội: 35 giải  

     + Đồng đội 5 người: 04 giải 

        Giải nhất:  01 giải - Mức thưởng: 500.000đ/giải  

  Giải nhì :   01 giải - Mức thưởng: 400.000đ/giải   

  Giải ba:     02 giải - Mức thưởng:  300.000đ/giải 

     + Đồng đội 2 người: 31 giải 

        Giải nhất:  08 giải - Mức thưởng: 300.000đ/giải  

  Giải nhì :   08 giải - Mức thưởng: 250.000đ/giải   

  Giải ba:     15 giải - Mức thưởng:  200.000đ/giải 

* Giải cá nhân: 32 giải  

        Giải nhất:  08 giải - Mức thưởng: 200.000đ/giải  

  Giải nhì :   08 giải - Mức thưởng: 150.000đ/giải   

  Giải ba:     16 giải - Mức thưởng:  100.000đ/giải 

 

(Danh sách đính kèm theo) 
 

- Tổng số tiền khen thưởng là: 13.300.000 đồng (Mười ba triệu, ba trăm 

nghìn đồng chẵn) được trích từ nguồn kinh phí tổ chức Giải. 

 



Điều 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở GD&ĐT; Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có 

tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                                              
- Như Điều 2;  

- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT,VP.(NVH). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Nguyễn Đức Lương 



 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

Các tập thể và cá nhân đoạt Giải Bóng bàn 

 Người Giáo viên nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2022 
 (Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-SGD&ĐT ngày      /11/2022 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình) 
 

 
 

 

 

TT Cá nhân Chức vụ, đơn vị Giải Nội dung 

1.  Nguyễn Mạnh 
Phó Hiệu trưởng trường THPT Sào 

Báy– Khối Kim Bôi Nhất Đồng đội nam 

2.  Nguyễn Mạnh Hùng 
Giáo viên trường THPT Bắc Sơn – 

Khối Kim Bôi Nhất Đồng đội nam 

3.  Nguyễn Hữu Cường 
Phó Hiệu trưởng trường THPT Sào 

Báy– Khối Kim Bôi Nhất Đồng đội nam 

4.  Lưu Mạnh Cường 

Hiệu trưởng trường PT DTNT 

THCS&THPT Kim Bôi – Khối Kim 

Bôi 
Nhất Đồng đội nam 

5.  Nguyễn Mạnh Cường 
Hiệu trưởng trường THPT Sào Báy – 

Khối Kim Bôi Nhất Đồng đội nam 

6.  Đỗ Đình Kiên 
Hiệu trưởng trường THPT Lương Sơn 

– Khối Lương Sơn 
Nhì Đồng đội nam 

7.  Nguyễn Minh Hoàng 
Giáo viên trường THPT Lương Sơn – 

Khối Lương Sơn 
Nhì Đồng đội nam 

8.  Nguyễn Hoài Nam 
Giáo viên trường THPT Lương Sơn – 

Khối Lương Sơn 
Nhì Đồng đội nam 

9.  Lưu Công Hoàn 
Giáo viên trường THPT Lương Sơn – 

Khối Lương Sơn 
Nhì Đồng đội nam 

10.  Trịnh Văn Dương 
Giáo viên trường THPT Lương Sơn – 

Khối Lương Sơn 
Nhì Đồng đội nam 

11.  Bùi Văn Thụ  
Giáo viên trường TH&THCS Phú Lai – 

Khối Yên Thủy 
Ba Đồng đội nam 

12.  Nguyễn Văn Thắng 
Giáo viên trường THCS Lạc Lương – 

Khối Yên Thủy 
Ba Đồng đội nam 

13.  Nguyễn Mạnh Tùng 
Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT 

TH&THCS Lạc Sỹ – Khối Yên Thủy 
Ba Đồng đội nam 

14.  Lê Minh Tuấn 
Giáo viên trường Tiểu học Bảo Hiệu – 

Khối Yên Thủy 
Ba Đồng đội nam 

15.  Nguyễn Văn Chức 
Giáo viên trường THCS Yên Trị – 

Khối Yên Thủy 
Ba Đồng đội nam 

16.  Nguyễn Văn Khuyến 
Giáo viên trung tâm GDTX tỉnh – Khối 

TP Hòa Bình 
Ba Đồng đội nam 

17.  Nguyễn Trung Dũng 
Giáo viên trường THPT Lạc Long 

Quân – Khối TP Hòa Bình 
Ba Đồng đội nam 

18.  Nguyễn Thành Long 
Giáo viên trường THPT Kỳ Sơn – Khối 

TP Hòa Bình 
Ba Đồng đội nam 

19.  Phạm Hùng 
Giám đốc trung tâm Kỹ thuật TH, HN – 

NN, TH tỉnh – Khối TP Hòa Bình 
Ba Đồng đội nam 

20.  Lương Ngọc Thuyết 
Giáo viên trường THPT chuyên Hoàng 

Văn Thụ – Khối TP Hòa Bình 
Ba Đồng đội nam 



21.  Kiều Xuân Định Phó Chánh Thanh tra  Nhất 
Đơn nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

22.  Tăng Bá Lương  Sở GD&ĐT Nhì 
Đơn nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

23.  Trần Ngọc Doanh  Sở GD&ĐT Ba 
Đơn nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

24.  Bùi Hoàng Long Hiệu trưởng trường THPT Yên Thủy C Ba 
Đơn nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

25.  Tăng Bá Lương  Sở GD&ĐT Nhất 
Đôi nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

26.  Trần Ngọc Doanh  Sở GD&ĐT Nhất 
Đôi nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

27.  Nguyễn Đức Lương Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nhì 
Đôi nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

28.  Kiều Xuân Định Phó Chánh Thanh tra Nhì 
Đôi nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

29.  Bùi Như Năng Hiệu trưởng trường THPT 19-5 Ba 
Đôi nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

30.  Dương Ngọc Thành 
Phó Hiệu trưởng trường THPT 19-5 

Kim Bôi 
Ba 

Đôi nam Cán bộ 

quản lý >50 tuổi 

31.  Bùi Huy Tùng Hiệu trưởng trường THPT Yên Thủy B Nhất 
Đơn nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

32.  Nguyễn Mạnh Phó Hiệu trưởng trường THPT Sào Báy Nhì 
Đơn nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

33.  Nguyễn Hữu Cường Phó Hiệu trưởng trường THPT Sào Báy Ba 
Đơn nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

34.  Nguyễn Mạnh Cường Hiệu trưởng trường THPT Sào Báy Ba 
Đơn nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

35.  Nguyễn Mạnh Phó Hiệu trưởng trường THPT Sào Báy Nhất 
Đôi nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

36.  Nguyễn Hữu Cường Phó Hiệu trưởng trường THPT Sào Báy Nhất 
Đôi nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

37.  Lương Việt Hùng 
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Sở 

GD&ĐT 
Nhì 

Đôi nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

38.  Bùi Văn Vịnh 
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Sở 

GD&ĐT 
Nhì 

Đôi nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

39.  Tạ Quang Sỹ  
Hiệu trưởng trường PTDTNT 

THCS&THPT B Mai Châu 
Ba 

Đôi nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

40.  Lường Văn Tỷ 
Phó Hiệu trưởng trường PT DTNT 

THCS&THPT B Mai Châu 
Ba 

Đôi nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

41.  Hoàng Kiều 
Phó Trưởng phòng CTTT&GDTXCN, 

Sở GD&ĐT 
Ba 

Đôi nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

42.  Nguyễn Thế Giang 
Chuyên viên phòng GDTrH, Sở 

GD&ĐT 
Ba 

Đôi nam Cán bộ 

quản lý <50 tuổi 

43.  Nguyễn Minh Kiên  
Giáo viên trường TH&THCS Yên 

Mông, TP Hòa Bình 
Nhất Đơn nam <40 tuổi 

44.  Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên trường THPT Lạc Thủy B Nhì Đơn nam <40 tuổi 

45.  Nguyễn Thành Long Giáo viên trường THPT Kỳ Sơn Ba Đơn nam <40 tuổi 

46.  Nguyễn Trung Dũng Giáo viên trường THPT Lạc Long Quân Ba Đơn nam <40 tuổi 



47.  Đinh Ngọc Sơn Hiệu trưởng trường THPT Bắc Sơn Nhất Đôi nam <40 tuổi 

48.  Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên trường THPT Bắc Sơn Nhất Đôi nam <40 tuổi 

49.  Lê Duy Tấn  
Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS 

Đồng Nghê, huyện Đà Bắc 
Nhì Đôi nam <40 tuổi 

50.  Đỗ Viết Tùng 
Giáo viên trường TH&THCS Cao Sơn, 

huyện Đà Bắc 
Nhì Đôi nam <40 tuổi 

51.  Lê Minh Tuấn 
Giáo viên trường Tiểu học Bảo Hiệu, 

huyện Yên Thủy 
Ba Đôi nam <40 tuổi 

52.  Nguyễn Mạnh Tùng 
Phó Hiệu trưởng  trường PTDTBT 

TH&THCS Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy 
Ba Đôi nam <40 tuổi 

53.  Nguyễn Hoài Nam Giáo viên trường THPT Lương Sơn Ba Đôi nam <40 tuổi 

54.  Lưu Công Hoàn Giáo viên trường THPT Lương Sơn Ba Đôi nam <40 tuổi 

55.  Nguyễn Văn Thắng 
Giáo viên trường THCS Lạc Lương, 

huyện Yên Thủy 
Nhất 

Đơn nam 41-50 

tuổi 

56.  Đỗ Đình Kiên Hiệu trưởng trường THPT Lương Sơn Nhì 
Đơn nam 41-50 

tuổi 

57.  Nguyễn Văn Khuyến Giáo viên trung tâm GDTX tỉnh Ba 
Đơn nam 41-50 

tuổi 

58.  Bùi Hải Tùng  
Giáo viên trường TH&THCS Cư Yên, 

huyện Lương Sơn 
Ba 

Đơn nam 41-50 

tuổi 

59.  Đỗ Đình Kiên Hiệu trưởng trường THPT Lương Sơn Nhất Đôi nam 41-50 tuổi 

60.  Nguyễn Minh Hoàng Giáo viên trường THPT Lương Sơn Nhất Đôi nam 41-50 tuổi 

61.  Bùi Văn Thụ  
Giáo viên trường TH&THCS Phú Lai, 

huyện Yên Thủy 
Nhì Đôi nam 41-50 tuổi 

62.  Nguyễn Văn Thắng 
Giáo viên trường THCS Lạc Lương, 

huyện Yên Thủy 
Nhì Đôi nam 41-50 tuổi 

63.  Nguyễn Mạnh Hùng 
Hiệu trưởng  trường TH&THCS Cao 

Sơn, huyện Đà Bắc 
Ba Đôi nam 41-50 tuổi 

64.  Trần Chí Trung 
Giáo viên trường THCS Tân Pheo, 

huyện Đà Bắc 
Ba Đôi nam 41-50 tuổi 

65.  Trần Quốc Văn 
Giáo viên trường TH&THCS Sào Báy, 

huyện Kim Bôi 
Ba Đôi nam 41-50 tuổi 

66.  Nguyễn Xuân Tú 
Giáo viên trường THCS thị trấn Bo, 

huyện Kim Bôi 
Ba Đôi nam 41-50 tuổi 

67.  Phùng Văn Minh 
Kế toán viên trường Mầm non Hạ Bì, 

huyện Kim Bôi 
Nhất Đơn nam >50 tuổi 

68.  Vũ Ngọc Chung 
Giáo viên trường TH&THCS Cao 

Dương, huyện Lương Sơn 
Nhì Đơn nam >50 tuổi 

69.  Quách Công Sơn 
Giảng viên trường Cao đẳng sư phạm 

Hòa Bình 
Ba Đơn nam >50 tuổi 

70.  Vũ Bá Chiến 
Giáo viên trường TH&THCS Cù Chính 

Lan, TP Hòa Bình 
Ba Đơn nam >50 tuổi 

71.  Phạm Hải Yến 
Giáo viên trường TH&THCS Bắc 

Phong, huyện Cao Phong 
Nhất Đơn nữ <40 tuổi 

72.  Nguyễn Thị Nguyệt 
Giáo viên trường TH&THCS Long 

Sơn, huyện Lương Sơn 
Nhì Đơn nữ <40 tuổi 

73.  Phạm Thị Thắm  
Giáo viên trường THCS Bảo Hiệu, 

huyện Yên Thủy 
Ba Đơn nữ <40 tuổi 



74.  Nguyễn Thị Thu Hoài 
Nhân viên trường TH&THCS Trung 

Bì, huyện Kim Bôi 
Ba Đơn nữ <40 tuổi 

75.  Phạm Thị Hà 
Giáo viên trường TH&THCS Bình 

Cảng, huyện Lạc Sơn 
Nhất Đôi nữ <40 tuổi 

76.  Trần Huyền Trang 
Giáo viên trường TH&THCS Bình 

Hẻm, huyện Lạc Sơn 
Nhất Đôi nữ <40 tuổi 

77.  Vũ Thị Thúy Vân 
Giáo viên trường TH&THCS Đông 

Phong, huyện Cao Phong 
Nhì Đôi nữ <40 tuổi 

78.  Phạm Hải Yến 
Giáo viên trường TH&THCS Bắc 

Phong, huyện Cao Phong 
Nhì Đôi nữ <40 tuổi 

79.  Bạch Thị Ánh  
Kế toán viên trường TH&THCS Kim 

Bình, huyện Kim Bôi 
Ba Đôi nữ <40 tuổi 

80.  Bùi Thị Đàng 
Giáo viên trường TH&THCS Kim Sơn, 

huyện Kim Bôi 
Ba Đôi nữ <40 tuổi 

81.  Đinh Thị Thúy Giáo viên trường THPT Lương Sơn Ba Đôi nữ <40 tuổi 

82.  Bùi Thị Duyên Giáo viên trường THPT Lương Sơn Ba Đôi nữ <40 tuổi 

83.  Ngô Thúy Hòa 
Giáo viên trường TH&THCS Hiền 

Lương, huyện Đà Bắc 
Nhất Đơn nữ 41-50 tuổi 

84.  Quách Thị Mỹ Lệ 
Giáo viên trường TH&THCS Võ Thị 

Sáu, TP Hòa Bình 
Nhì Đơn nữ 41-50 tuổi 

85.  Lê Thị Bình Giáo viên trường THPT Cù Chính Lan Ba Đơn nữ 41-50 tuổi 

86.  Trần Thị Hồng Hạnh 
Giáo viên trường TH&THCS Bãi Lạng, 

huyện Lương Sơn 
Ba Đơn nữ 41-50 tuổi 

87.  Hoàng Thu Thủy 
Giáo viên trường THCS Thanh Hà, 

huyện Lạc Thủy 
Nhất Đôi nữ 41-50 tuổi 

88.  Bùi Thị Thu Hương 
Giáo viên trường Tiểu học thị trấn Chi 

Nê, huyện Lạc Thủy 
Nhất Đôi nữ 41-50 tuổi 

89.  Lê Thị Bình Giáo viên trường THPT Cù Chính Lan Nhì Đôi nữ 41-50 tuổi 

90.  Lê Thị Kiều Giáo viên trường THPT Cù Chính Lan Nhì Đôi nữ 41-50 tuổi 

91.  Bùi Thị Hương  
Giáo viên trường TH&THCS Hợp 

Đồng, huyện Kim Bôi 
Ba Đôi nữ 41-50 tuổi 

92.  Đinh Thị Vân Anh 
Giáo viên trường TH&THCS Kim Sơn, 

huyện Kim Bôi 
Ba Đôi nữ 41-50 tuổi 

93.  Hà Thị Thương 
Giáo viên trường THCS Sông Đà, TP 

Hòa Bình 
Ba Đôi nữ 41-50 tuổi 

94.  Lê Thị Hiệp 
Giáo viên trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo, TP Hòa Bình 
Ba Đôi nữ 41-50 tuổi 

95.  
Nghiêm Thị Châu 

Loan 
Giáo viên trường THPT Cù Chính Lan Nhất Đơn nữ >50 tuổi 

96.  Hoàng Thị Bích Thủy 
Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng, 

TP Hòa Bình 
Nhì Đơn nữ >50 tuổi 

97.  Phạm Thị Dung 
Giáo viên trường TH&THCS Bình 

Sơn, huyện Kim Bôi 
Ba Đơn nữ >50 tuổi 

98.  Bùi Lan Hương 
Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản, TP Hòa Bình 
Ba Đơn nữ >50 tuổi 

99.  Nguyễn Thị Nguyệt 
Giáo viên trường TH&THCS Long 

Sơn, huyện Lương Sơn 
Nhất 

Đôi nam nữ <40 

tuổi 



100.  Phạm Ngọc Hà 
Giáo viên trường TH&THCS Cao 

Thắng, huyện Lương Sơn 
Nhất 

Đôi nam nữ <40 

tuổi 

101.  Nguyễn Hồng Sơn 
Hiệu trưởng trường TH&THCS Chí 

Đạo, huyện Lạc Sơn 
Nhì 

Đôi nam nữ <40 

tuổi 

102.  Phạm Thị Hà 
Giáo viên trường TH&THCS Bình 

Cảng, huyện Lạc Sơn 
Nhì 

Đôi nam nữ <40 

tuổi 

103.  Vũ Lâm Bách 
Phó Hiệu trưởng trường PT DTNT 

THCS&THPT Yên Thủy 
Ba 

Đôi nam nữ <40 

tuổi 

104.  Bùi Thị Ngân 
Giáo viên trường PT DTNT 

THCS&THPT Yên Thủy 
Ba 

Đôi nam nữ <40 

tuổi 

105.  Nguyễn Thị Toàn Giáo viên trường THPT Kim Bôi Ba 
Đôi nam nữ <40 

tuổi 

106.  Nguyễn Việt Bình Giáo viên trường THPT Kim Bôi Ba 
Đôi nam nữ <40 

tuổi 

107.  Nguyễn Mạnh Hùng 
Hiệu trưởng trường TH&THCS Cao 

Sơn, huyện Đà Bắc 
Nhất 

Đôi nam nữ 

41-50 tuổi 

108.  Ngô Thúy Hà 
Giáo viên trường TH&THCS Hiền 

Lương, huyện Đà Bắc 
Nhất 

Đôi nam nữ 

41-50 tuổi 

109.  Bùi Hải Tùng 
Giáo viên trường TH&THCS Cư Yên, 

huyện Lương Sơn 
Nhì 

Đôi nam nữ 

41-50 tuổi 

110.  Trần Thị Hồng Hạnh 
Giáo viên trường TH&THCS Bãi Lạng, 

huyện Lương Sơn 
Nhì 

Đôi nam nữ 

41-50 tuổi 

111.  Lường Văn Sự 
Giáo viên trường TH&THCS Dân Chủ, 

TP Hòa Bình 
Ba 

Đôi nam nữ 

41-50 tuổi 

112.  Quách Thị Mỹ Lệ 
Giáo viên trường TH&THCS Võ Thị 

Sáu, TP Hòa Bình 
Ba 

Đôi nam nữ 

41-50 tuổi 

113.  Nguyễn Xuân Tú 
Giáo viên trường THCS thị trấn Bo, 

huyện Kim Bôi 
Ba 

Đôi nam nữ 

41-50 tuổi 

114.  Đỗ Thị Thu Phương 
Giáo viên trường Tiểu học Mị Hòa, 

huyện Kim Bôi 
Ba 

Đôi nam nữ 

41-50 tuổi 
 

* Giải toàn đoàn 

TT Tập thể Giải 

1.  Sở Giáo dục và Đào tạo Nhất 

2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình Nhì 

3.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Sơn Ba 

4.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi Ba 
 

Ấn định danh sách có 39 tập thể và 114 cá nhân  


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T10:35:48+0700
	Tỉnh Hòa Bình
	Nguyễn Đức Lương<luongnd.sgd@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T11:21:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T11:21:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T11:21:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T11:21:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T11:22:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




